
STT TÊN DỊCH VỤ Đơn gía
1 2 3

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 34,500

KHÁM CHUNG

BỆNH VIỆN HẠNG III

1
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét 

nghiệm, X-quang)
160,000

2
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định 

kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)
160,000

3
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động 

(không kể xét nghiệm, X-quang)
450,000

4

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng 

đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại 

cơ sở khám, chữa bệnh).

200,000

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 282,000

2 Ngày giường bệnh Nội khoa:

2.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim

mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng

(đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

187,100

2.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng,

Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN

cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não,

chấn thương sọ não.

160,000

2.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 130,600

2.4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: 

2.5
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích

cơ thể
223,800

2.6
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ

thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể
199,200

2.7
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích

cơ thể
170,800

3
Ngày giường bệnh ban ngày (Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường

của các khoa và loại phòng tương ứng)

A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

I Siêu âm

1 Siêu âm 43,900

2 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 76,200

II Chụp X-quang thường

1 Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế) 50,200

2 Chụp X-quang phim  ≤ 24x30 cm (2 tư thế) 56,200

3 Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) 56,200



4 Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) 69,200

III Chụp X-quang sô hóa

1 Chụp X quang số hóa 1 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí ) 65,400

2 Chụp X quang số hóa 2 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí ) 97,200

3 Chụp X quang số hóa 3 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí ) 122,000

IV CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

1 Bơm rửa khoang màng phổi 216,000

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn(Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.) 479,000

3
Cắt chỉ ( Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú)(Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú.)
32,900

4
Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng(Áp dụng với người bệnh

hội chứng Lyell, Steven Johnson.
158,000

5 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 176,000

6 Chọc hút khí màng phổi 143,000

7 Chọc dò tuỷ sống(Chưa bao gồm kim chọc dò) 107,000

8 Chọc hút hạch hoặc u 110,000

9
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn

của siêu âm 
152,000

10 Đặt nội khí quản 568,000

11 Đặt sonde dạ dày 90,100

12 Hút dịch khớp 114,000

13 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 125,000

14 Hút đờm 11,100

15 Mở khí quản 719,000

16 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản 94,900

17 Nong niệu đạo và đặt thông đái 241,000

18 Rửa bàng quang(Chưa bao gồm hóa chất.) 198,000

19 Rửa dạ dày 119,000

20 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 589,000

21 Rút máu để điều trị 236,000

22 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 178,000

23 Tháo bột khác(Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú) 52,900

24
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm(Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.)
57,600

25 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 82,400

26
Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm(Chỉ áp dụng với người

bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.)
82,400

27 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm 112,000

28 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm 134,000

29 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 179,000

30 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 240,000

31 Thay canuyn mở khí quản 247,000

32 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 92,900

33 Thở máy (01 ngày điều trị) 559,000

34 Thông đái 90,100

35 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 82,100

36
Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch)(Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại

trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.)
11,400



37 Tiêm khớp(Chưa bao gồm thuốc tiêm.) 91,500

38
Truyền tĩnh mạch(Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm

thuốc và dịch truyền.)
21,400

39 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 178,000

40 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm 237,000

41 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 257,000

42 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm 305,000

V Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1 Bàn kéo 45,800

2 Bó Farafin 42,400

3 Bó thuốc 50,500

4 Bồn xoáy 16,200

5 Châm (kim ngắn) 65,300

6 Chẩn đoán điện 36,200

7 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 58,500

8 Chôn chỉ (cấy chỉ) 143,000

9 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35,500

10 Đặt thuốc y học cổ truyền 45,400

11 Điện châm (kim ngắn) 67,300

12 Điện phân 45,400

13 Điện từ trường 38,400

14 Điện vi dòng giảm đau 28,800

15 Điện xung 41,400

16 Giác hơi 33,200

17 Giao thoa 28,800

18 Hồng ngoại 35,200

19 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 45,300

20 Laser châm 47,400

21 Laser chiếu ngoài 34,000

22 Ngâm thuốc y học cổ truyền 49,400

23 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 33,300

24
Sắc thuốc thang (1 thang)(Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao

gồm tiền thuốc.)
12,500

25 Sóng ngắn 34,900

26 Sóng xung kích điều trị 61. 700

27 Tập do cứng khớp 45,700

28 Tập do liệt ngoại biên 28,500

29 Tập do liệt thần kinh trung ương 41,800

30 Tập dưỡng sinh 23,800

31 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 11,200

32 Tập nuốt (có sử dụng máy) 158,000

33 Tập nuốt (không sử dụng máy) 128,000

34 Tập sửa lỗi phát âm 106,000

35 Tập vận động đoạn chi 42,300

36 Tập vận động toàn thân 46,900

37 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 29,000

38 Tập với hệ thống ròng rọc 11,200

39 Tập với xe đạp tập 11,200



40 Thuỷ châm(Chưa bao gồm thuốc.) 66,100

41 Thuỷ trị liệu 61,400

42 Tử ngoại 34,200

43 Vật lý trị liệu chỉnh hình 30,100

44 Vật lý trị liệu hô hấp 30,100

45 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 30,100

46 Xoa bóp áp lực hơi 30,100

47 Xoa bóp bấm huyệt 65,500

48 Xoa bóp bằng máy 28,500

49 Xoa bóp cục bộ bằng tay 41,800

50 Xoa bóp toàn thân 50,700

51 Xông hơi thuốc 42,900

52 Xông khói thuốc 37,900

53 Xông thuốc bằng máy 42,900

VII NGOẠI KHOA

1 Phẫu thuật cắt lách (Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.) 4,472,000

2 Phẫu thuật u trong ổ bụng (Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.) 4,670,000

3
Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng(Chưa bao

gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.)
3,258,000

4 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng 2,832,000

5 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 186,000

6 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte 137,000

7 Thắt các búi trĩ hậu môn 277,000

8 Xương, cột sống, hàm mặt

9 Cố định gãy xương sườn 49,900

10 Nắn trật khớp háng (bột liền) 644,000

11 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 274,000

12 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) 259,000

13 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) 159,000

14 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) 399,000

15 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) 221,000

16 Nắn trật khớp vai (bột liền) 319,000

17 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 164,000

18 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) 234,000

19 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) 162,000

20 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 335,000

21 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) 212,000

22 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) 714,000

23 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) 324,000

24 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 335,000

25 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) 254,000

26 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 335,000

27 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 254,000

28 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) 624,000

29 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) 344,000

30 Nắn, bó gẫy xương đòn 118,000

31 Nắn, bó gẫy xương gót 144,000

32 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ 144,000



33 Phẫu thuật cắt cụt chi 3,741,000

34 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định (Chưa bao gồm kim.) 3,985,000

35
Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít(Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc

sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.) 
3,750,000

36 Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân )(Chưa bao gồm gân nhân 2,963,000

37 Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương 1,731,000

38 Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu 2,598,000

39 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp 4,616,000

VIII PHỤ SẢN

1 Bóc nang tuyến Bartholin 1,274,000

2 Bóc nhân xơ vú 984,000

3 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,761,000

4 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 117,000

5 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 4,109,000

6 Cắt u thành âm đạo 2,048,000

7 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu 6,111,000

8 Chích áp xe tầng sinh môn 807,000

9 Chích áp xe tuyến Bartholin 831,000

10 Chích apxe tuyến vú 219,000

11 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 790,000

12 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 880,000

13 Chọc dò túi cùng Douglas 280,000

14 Chọc ối 722,000

15 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 835,000

16 Đỡ đẻ ngôi ngược 1,002,000

17 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 706,000

18 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1,227,000

19 Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục 4,113,000

20 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 952,000

21 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng 649,000

22 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 204,000

23 Hút thai dưới siêu âm 456,000

24 Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang 2,741,000

25 Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai 2,407,000

26 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 1,564,000

27 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1,898,000

28 Khâu tử cung do nạo thủng 2,782,000

29 Khâu vòng cổ tử cung 549,000

30 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung 0

31
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản

phụ khoa
2,612,000

32 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 85,600

33 Lấy dị vật âm đạo 573,000

34 Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2,860,000

35 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2,248,000

36 Nạo hút thai trứng 772,000

37 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 344,000

38 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính 580,000



39 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 281,000

40 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 174,000

41 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần 302,000

42 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 384,000

43 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 183,000

44 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 545,000

45 Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 396,000

46 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai 4,585,000

47 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính 2,862,000

48 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) 3,668,000

49 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1,935,000

50 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 3,710,000

51 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 3,766,000

52 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3,725,000

53 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 3,322,000

54 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp 2,844,000

55 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2,332,000

56 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 2,945,000

57 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp 4,027,000

58 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 3,355,000

59 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 3,507,000

60 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 3,876,000

61 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 2,944,000

62 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa 4,867,000

63 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 3,342,000

64 Soi cổ tử cung 61,500

65 Soi ối 48,500

IX MẮT

1 Bơm rửa lệ đạo 36,700

2 Chích chắp hoặc lẹo 78,400

3 Chích mủ hốc mắt 452,000

4 Chữa bỏng mắt do hàn điện 29,000

5 Đánh bờ mi 37,700

6 Điện di điều trị (1 lần) 20,400

7 Đo khúc xạ máy 9,900

8 Đo nhãn áp 25,900

9 Gọt giác mạc 770,000

10 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê 809,000

11 Khâu phục hồi bờ mi 693,000

12 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt 926,000

13 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 82,100

14 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 327,000

15 Lấy dị vật hốc mắt 893,000

16 Lấy huyết thanh đóng ống 54,800

17 Lấy sạn vôi kết mạc 35,200

18 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) 57,400

19 Soi bóng đồng tử 29,900

20 Thông lệ đạo hai mắt 94,400



21 Thông lệ đạo một mắt 59,400

X TAI MŨI HỌNG

1 Bẻ cuốn mũi l33.000

2 Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) 205,000

3 Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) 275,000

4 Cắt polyp ống tai gây tê 602,000

5 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) 263,000

6 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) 263,000

7 Chích rạch vành tai 62,600

8 Chọc hút dịch vành tai 52,600

9 Đốt họng hạt 79,100

10 Hút xoang dưới áp lực 57,600

11 Khí dung(Chưa bao gồm thuốc khí dung. 20,400

12 Làm thuốc thanh quản hoặc tai(Chưa bao gồm thuốc.) 20,500

13 Lấy dị vật họng 40,800

14 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 62,900

15 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 194,000

16 Lấy nút biểu bì ống tai 62,900

17 Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê 513,000

18 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 27,400

19 Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm 213,000

20 Soi thực quản bằng ống mềm 213,000

21 Thông vòi nhĩ 86,600

22 Thông vòi nhĩ nội soi 115,000

23 Trích màng nhĩ 61,200

XI  RĂNG - HÀM - MẶT 

Các kỹ thuật về răng, miệng

1 Cắt lợi trùm 158,000

2 Chụp thép làm sẵn 292,000

Điều trị răng

1 Điều trị tuỷ răng sữa một chân 271,000

2 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân 382,000

3 Hàn composite cổ răng 337,000

4 Hàn răng sữa sâu ngà 97,000

5 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 134,000

6 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm 77,000

7 Nắn trật khớp thái dương hàm 103,000

8 Nạo túi lợi 1 sextant 74,000

9 Nhổ chân răng 190,000

10 Nhổ răng đơn giản 102,000

11 Nhổ răng khó 207,000

12 Nhổ răng số 8 bình thường 215,000

13 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 342,000

14 Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa 37,300

15 Răng sâu ngà 247,000

16 Răng viêm tuỷ hồi phục 265,000

17 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) 32,300

18 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng 535,000



19 Điều trị đóng cuống răng 460,000

20 Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor 545,000

21 BỎNG

22
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn,

dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em
2,269,000

23 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 3,818,000

24 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,886,000

25
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn,

trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em
3,268,000

26
Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới

1% diện tích cơ thể ở trẻ em
2,298,000

27 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn 3,755,000

28 Cắt sẹo khâu kín 3,288,000

29 Ghép da đồng loại dưới  10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép) 2,647,000

30
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3%

diện tích cơ thể ở trẻ em
2,818,000

31 Gây mê khác 699,000

XIII XÉT NGHIỆM

Huyết học

1 Co cục máu đông 14,900

2
Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn

phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu
23,100

3
Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm

tiểu cầu hoặc huyết tương
20,700

4
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc

trên giấy
39,100

5 Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu 57,700

6
Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh

mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương
28,800

7
Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh

mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu
46,200

8 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động 38,000

9 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá 31,100

10 Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) 26,400

11 Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) 65,800

12 Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) 69,300

13 Máu lắng (bằng máy tự động) 34,600

14 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 23,100

15
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán

tự động)
112,000

16 Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) 28,800

17
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22

O
C (kỹ thuật ống

nghiệm)
28,800

18 Sức bền thẩm thấu hồng cầu 38,000

19 Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR) 40,400

20 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công 55,300

21 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động 63,500

22 Thời gian thrombin (TT) 40,400

23 Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu 34,600



24 Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy) 17,300

25 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công 36,900

26 Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy) 17,300

27 Tìm tế bào Hargraves 64,600

28 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh 80,800

29 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh 115,000

30

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)(Cho

tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ

thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự

động.)

106,000

31 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser 46,200

32 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động 40,400

Hóa sinh

Máu

1 Alpha FP (AFP) 91,600

2 Amoniac 75,400

3 Beta - HCG 86,200

4 Beta2 Microglobulin 75,400

5 CA 125 139,000

6 CA 15 - 3 150,000

7 CA 19-9 139,000

8 CA 72 -4 134,000

9 Ca++ máu(Chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp.) 16,100

10 Calci 12,900

11
Điện giải đồ (Na, K, CL)(Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn

3 chỉ số )
29,000

12

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze

kiềm hoặc GOT hoặc GPT…(Không thanh toán đối với các xét nghiệm

Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được.)

21,500

13
Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho,

Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(Mỗi chất)
21,500

14 Định lượng Ethanol ( cồn) 32,300

15
Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc

Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol 
0

16 Đo hoạt độ P-Amylase 64,600

17

18 Đường máu mao mạch 15,200

19 Ferritin 80,800

20 HbA1C 101,000

21 Maclagan 16,100

22 Myoglobin 91,600

23 Ngộ độc thuốc 64,600

24 Nồng độ rượu trong máu 30,000

25 Pre albumin 96,900

26 PSA 91,600

27 PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) 86,200

Nước tiểu

1 Amylase niệu 37,700



2 Calci niệu 24,600

3 Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) 161,000

4
Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu(Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều

hơn 3 chỉ số.)
29,000

5 Dưỡng chấp 21,500

6

7 Tế bào/trụ hay các tinh thể khác định tính 3,100

8 Tổng phân tích nước tiểu 27,400

Phân

1 Amilase/ Trypsin/ Mucinase định tính 9,600

2 Bilirubin định tính 0

3 Canxi, Phospho định tính 0

Dịch chọc dò

1 Glucose dịch 12,900

2 Phản ứng Pandy 8,500

3 Protein dịch 10,700

4 Rivalta 8,500

5
Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim,

màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 
56,000

Vi sinh

1 Anti-HCV (nhanh) 53,600

2 Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động 119,000

3 ASLO 41,700

4 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi 35,800

5 HBeAb test nhanh 59,700

6 HBsAg (nhanh) 53,600

7 HBsAg Định lượng 471,000

8 HBsAg khẳng định 614,000

9 HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động 74,700

10 HIV Ag/Ab test nhanh(Xét nghiệm cho kết quả đồng thời Ab và Ag) 98,200

11 HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động 130,000

12 HIV khẳng định(Tính cho 2 lần tiếp theo.) 175,000

13 Hồng cầu trong phân test nhanh 65,600

14 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 41,700


